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ĐÈN LED BULB RGBW+DIM+CCT+WIFI
MODEL: LED A60 RGBW/9W.WF

Dễ dàng
dimming

Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet

Điều khiển
hẹn giờ

Dễ dàng
dimming

triệu

màu

Model: LED A60 RGBW/9W.WF
Công suất: 9W

Điện áp: (170 ÷ 250)V

Hệ số công suất: 0.5

Quang thông: 810/830 lm

Nhiệt độ màu: 3000K ÷ 6500K

Đầu đèn: E27

Kích thước (LxØ): (120x60) mm 

21

Ánh sáng trắng Ánh sáng vàng Đổi màu ánh sáng



Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet

Điều khiển
hẹn giờ

Dễ dàng
dimming

Ánh sáng phù hợp không gian làm việc Ánh sáng phù hợp không gian giải tríÁnh sáng phù hợp không gian thư giãn

ĐÈN LED DÂY RGBW+WIFI
MODEL: D LD01 RGBW.WF

Model: D LD01RGBW.WF 
Điện áp đầu vào : (100 ÷ 240) V

Điện áp đàu ra: (12 ± 0.3) VDC

Chiều dài: 5m
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triệu

màu



SM
A

RT
 L

IG
HT

IN
G

 

23



Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet

Điều khiển
hẹn giờ

Dễ dàng
dimming

Model: D P02L 60x60/40W.WF
Công suất: 40W
Điện áp: 220V/ 50Hz
Hệ số công suất: 0.9
Quang thông: 3300 lm/ 3600 lm

Nhiệt độ màu: 3000K ÷ 6500K
Trọng lượng: 5 kg
Kích thước (DxRxC): (600x600x10) mm

24

Ánh sáng phù hợp cho công sở,bệnh viện,
trung tâm thương mại

Ánh sáng phù hợp cho gia đình Ánh sáng phù hợp không gian làm việc

ĐÈN LED PANEL 60x60/40W
DIM+CCT+WIFI
MODEL: D P02L 60X60/40W.WF



Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet

Điều khiển
hẹn giờ

Dễ dàng
dimming

Model: D P02L 30x120/40W.WF
Công suất: 40W
Điện áp: 220V/50Hz
Hệ số công suất: 0.9
Quang thông: 3300lm /3600 lm

Nhiệt độ màu: 3000K ÷ 6500K
Trọng lượng: 5kg
Kích thước(DxRxC): (1200x300x10) mm 

ĐÈN LED PANEL 30x120/40W
DIM+CCT+WIFI
MODEL: D P02L 30X120/40W.WF

25
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Phòng làm việc, phòng họp, tiền sảnh Chiếu sáng hộ gia đình, căn hộ:
Phòng khách, phòng bếp

Chiếu sáng văn phòng tòa nhà, bênh viện,
trung tâm thương mại

ĐÈN LED DOWNLIGHT  
DIM+CCT+WIFI
MODEL: D AT16L 90/7W.WF
 D AT16L 110/9W.WF

Model: D AT16L 90/ 7W.WF D AT16L 110/ 9W.WF
Công suất: 7W    9W

Điện áp: (150 ÷ 250) V  (150 ÷ 250) V

Ra: 80     80

Hệ số công suất: 0.9    0.9

Quang thông: 520 lm   720 lm

Nhiệt độ màu: 3000K ÷ 6500K  3000K ÷ 6500K

Tuổi thọ: 30 000 giờ   30 000 giờ

Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet

Điều khiển
hẹn giờ

Dễ dàng
dimming



Model: D LN16L 500/48W.WF.IR D LN17L 550/60W.WF.IR D LN18L 490/48W.WF.IR 
Công suất: 48W   60W    48W

Điện áp: 220V/ 50Hz 220V/ 50Hz   220V/ 50Hz

Quang thông: 3900 lm  4300 lm    3900 lm

Tuổi thọ: 25 000 giờ (L70) 25 000 giờ (L70)   25 000 giờ (L70)

Nhiệt độ màu: 3000K ÷ 6500K 3000K ÷ 6500K   3000K ÷ 6500K

Kích thước: Ø 500 mm Ø 550 mm   Ø 490 mm

Model: D LN14L 590/60W.WF.IR D LN15L 490/48W.WF.IR
Công suất: 60W   48W

Điện áp: 220V/50Hz 220V/50Hz

Quang thông: 4600 lm  3700 lm

Tuổi thọ: 25 000 giờ (L70) 25 000 giờ (L70)

Nhiệt độ màu: 3000K ÷ 6500K 3000K ÷ 6500K

Kích thước: Ø 590 mm Ø 490 mm
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ĐÈN ỐP TRẦN 60W-F550
DIM+CCT+WIFI

MODEL: D LN14L 590/60W.WF.IR
 D LN15L 490/48W.WF.IR
 D LN16L 500/48W.WF.IR
 D LN17L 550/60W.WF.IR
 D LN18L 490/48W.WF.IR

Có điều khiển
remote đi kèm

LN14L LN15L LN16L LN17L LN18L

Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet

Điều khiển
hẹn giờ

Dễ dàng
dimming



Model: BD LT04 N02 120/16W.WF
Công suất: 16W

Điện áp: (150 ÷ 250) V/ (50/60) Hz

Quang Thông: 1500 lm

Ra: 80

Tuổi thọ: 30 000 giờ (L70,F50)

Nhiệt độ màu: 3000K ÷ 6500K

Kích thước (LxWxH): (1200x22x36) mm
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ĐÈN LED TUBE T5/16W
DIM+CCT+WIFI
MODEL: BD LT04 N02 120/16W.WF

Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet

Điều khiển
hẹn giờ

Dễ dàng
dimming
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Model: P E01/10A.WF
Điện áp: 220V/ (50/60) Hz
Tải lớn nhất: 10A 230VAC 2300W
Băng tần wifi: Wifi 2.4G

30

Ổ CẮM WIFI ĐƠN

Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet

Điều khiển
hẹn giờ

Giám sát
điện năng

MODEL: P E01/10A.WF
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Ổ CẮM 4 WIFI + USB
MODEL: P E04/10A.WF

Model:      P E04/10A.WF
Chiều dài dây: 1.8m
Điện áp danh định: 220V / (50/ 60) Hz
Dải điện áp hoạt động: (100  ÷  250) VAC
Tải lớn nhất: 10A 230VAC 2300W
USB: 5V/2.4A 12W
Chuẩn kết nối: Wifi
Wifi tiêu chuẩn: IEEE 802.11 b/g/n
Băng tần wifi: Wi-Fi 2.4G

Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
hẹn giờ

Sạc
USB

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet
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CÔNG TẮC CẢM ỨNG
MODEL: RD - SW.1

Chức năng hẹn giờ bật/tắt Chức năng hẹn giờ cố định
để bảo vệ an ninh.

Điều khiển từ xa.

17 : 01

Căn nhà của bạn Kịch bản thông minh Hồ sơ

on

Model:      RD - SW.1
Điện áp : 220V / 50Hz
Công suất cho 1 nút: Đối với đèn Led : 150W
 Đối với đèn sợi đốt: 700W

Nhiệt độ làm việc: (0 ÷ 40)ºC 
Số lần tắt/bật: 100.000 lần
Kích thước (DxRxC): (121x 81x36)mm

Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
hẹn giờ

Phím
cảm ứng

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet
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CÔNG TẮC CẢM ỨNG ( ĐIỀU KHIỂN RÈM )
MODEL: RD - SW/REM.1

Model: RD - SW/REM.1

Điện áp : 220V / 50Hz

Nhiệt độ làm việc: (0 ÷ 40)ºC

Độ ẩm môi trường: < 85%
Số lần tắt/bật: 100.000 lần.
Kích thước (DxRxC): (121x 81x36)mm

Điều khiển
theo kịch bản

Điều khiển
hẹn giờ

Phím
cảm ứng

Điều khiển
bằng giọng nói

Điều khiển từ xa
qua internet



BỘ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI
MODEL: RD IR/WF

Điều khiển các thiết bị sử dụng hồng ngoại
Giám sát trạng thái các thiết bị

Model: RD IR/WF
Điện áp đầu vào : 5VDC
Dòng điện: 1A

Nhiệt độ hoạt động: 0 ÷ 50ºC
Khoảng cách điều khiển: <8m không vật cản
Hướng điều khiển: đa hướng
Kích thước: (68x68x27) mm
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GIÁM SÁT THIẾT BỊ (Tivi) GIÁM SÁT THIẾT BỊ (Máy chiếu)ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 27



ALEXA
I STAY AT HOME

Alexa I Stay at Home... 
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LOA THÔNG MINH ALEXA

Thu âm giọng nói là các lệnh điều khiển thiết bị
Điều khiển nhiều thiết bị cùng 1 lúc

Điều khiển từ xa
qua internet

Kết nối
Bluetooth

Alexa Good Night... 

Alexa Good bye... 

Alexa Light On... 



Số 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Cơ sở 2: Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Email: ralaco@rangdong.com.vn

Tel: (+84.24)3 858 4310/ 3 858 4165       Fax: (+84.24)3 858 5038
Website: www.rangdong.com.vn


